
Phụ lục 01 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TỪ 01/01/2025 ĐẾN 31/12/2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNV ngày       tháng   01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

1  Luật Số 01/2011/QH13  

ngày 11/11/2011 

Lưu trữ Được thay thế bởi Luật số 

33/2024/QH15 ngày 21/6/2024 

01/7/2025 

2  Luật Số 22/2008/QH12  

ngày 13/11/2008 

Cán bộ, công chức Được thay thế bởi Luật số 

 80/2025/QH15 ngày 24/6/2025 

01/7/2025 

3  Luật Số 58/2014/QH13  

ngày 20/11/2014 

Bảo hiểm xã hội Được thay thế bởi Luật số 

41/2024/QH15 ngày 29/6/2024 

01/7/2025 

4  Luật Số 76/2015/QH13  

ngày 19/6/2015 

Tổ chức Chính phủ Được thay thế bởi Luật số 

63/2025/QH15 ngày 18/02/2025 
 

01/3/2025 

5  Luật Số 47/2019/QH14 

 ngày 22/11/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 

Được thay thế bởi Luật số 

63/2025/QH15 ngày 18/02/2025 và 

Luật 65/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 

 

01/3/2025 

6  Luật Số 77/2015/QH13 

 ngày 19/6/2015 

Tổ chức chính quyền địa phương Được thay thế bởi Luật số 

65/2025/QH15 ngày 19/02/2025 

01/3/2025 

7  Luật Số 65/2025/QH15 

 ngày 19/02/2025 

Tổ chức chính quyền địa phương Được thay thế bởi Luật số 

72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 

16/6/2025 

8  Nghị quyết Số 08/2021/QH15  

ngày 23/7/2021 

Về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc 

hội khóa X 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

176/2025/QH15 ngày 18/02/2025 

18/02/2025 

9  Nghị quyết Số 20/2021/QH15  

ngày 28/7/2021 

Về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm 

kỳ Quốc hội khóa XV  

 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

177/2025/QH15 ngày 18/02/2025 

 

18/02/2025 

10  Nghị quyết Số 143/2024/QH15  

ngày 26/8/2024 

Về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ 

nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV hết hiệu lực từ khi 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 

11  Nghị quyết Số 93/2015/QH13  

ngày 22/6/2015 

Về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã 

hội một lần đối với người lao động 

Hết hiệu lực bởi Luật số 

41/2024/QH15 ngày 29/6/2024 

01/7/2025 

12  Nghị quyết Số 35/2023/UBTVQH15 Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện,  15/4/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-35-2023-UBTVQH15-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-2023-2030-573179.aspx
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ngày 12/7/2023 cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 Được thay thế bởi Nghị quyết số 

76/2025/UBTVQH15 ngày 

14/4/2025 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành 

chính năm 2025 

13  Nghị quyết Số 50/2024/UBTVQH15  

ngày 22/8/2024 

Quy định một số nội dung liên quan đến việc bảo 

đảm yêu cầu phân loại đô thị và tiêu chuẩn của 

đơn vị hành chính để thực hiện sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 

2025  

14  Nghị quyết Số 1130/2016/UBTVQH13  

ngày 14/01/2016 

Về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

108/2025/UBTVQH ngày 

17/10/2025 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội quy định tiêu chuẩn, điều 

kiện thành lập Ban Dân tộc của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh. 

17/10/2025 

15  Nghị định Số 26/2015/NĐ-CP 

ngày 09/3/2015 
Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ 

không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm 

giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong 

cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội 

Được thay thế bởi Nghị định số  

177/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 

của Chính phủ quy định chế độ, 

chính sách đối với các trường hợp 

không tái cử, tái bổ nhiệm và cán 

bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện 

vọng 

01/01/2025 

16  Nghị định Số 140/2017/NĐ-CP 

 ngày 05/12/2025 

 Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh 

viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 

Được thay thế bởi Nghị định số 

179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 

01/01/2025 

17  Nghị định Số 62/2022/NĐ-CP  

ngày 12/9/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

Được thay thế bởi Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 

của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ. 

01/3/2025 

18  Nghị định Số 63/2022/NĐ-CP  

ngày 12/9/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

19  Nghị định Số 51/2016/NĐ-CP 

 ngày 13/6/2016 

Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền 

thưởng đối với người lao động làm việc trong 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/4/2025 

20  Nghị định Số 52/2016/NĐ-CP 

 ngày 13/6/2016 

Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ 

21  Nghị định Số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-50-2024-UBTVQH15-tieu-chuan-thuc-hien-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-622807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1130-2016-UBTVQH13-thanh-lap-Ban-dan-toc-cua-Hoi-dong-nhan-dan-tinh-huyen-thi-xa-thanh-pho-301542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-51-2016-nd-cp-tien-luong-tien-thuong-nguoi-lao-dong-lam-viec-cong-ty-nha-nuoc-nam-von-dieu-le-314440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-52-2016-nd-cp-tien-luong-thu-lao-tien-thuong-nguoi-quan-ly-cong-ty-nha-nuoc-nam-von-dieu-le-314441.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-53-2016-ND-CP-lao-dong-tien-luong-thu-lao-tien-thuong-cong-ty-co-phan-von-gop-chi-phoi-Nha-nuoc-280260.aspx
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 ngày 13/6/2016 thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi 

phối của Nhà nước; 

khoản 3 Điều 33 Nghị định số 

44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 

quản lý lao động, tiền lương, thù 

lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp 

nhà nước. 

22  Nghị định Số 21/2024/NĐ-CP  

ngày 23/02/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 

của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền 

lương và tiền thưởng đối với người lao động làm 

việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 

tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

23  Nghị định Số 20/2020/NĐ-CP  

ngày 17/02/2020 

Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, 

tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty nhà nước 

24  Nghị định Số 87/2021/NĐ-CP  

ngày 29/9/2021 

Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-

CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí 

điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng 

đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 

nước; 

25  Nghị định Số 64/2023/NĐ-CP  

ngày 23/8/2023 

Bổ sung Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29 

tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về kéo dài thời 

gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 

17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm 

quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với 

một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 

26  Nghị định Số 121/2016/NĐ-CP  

ngày 24/8/2016 

 Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương 

đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 

2016 - 2020 

27  Nghị định Số 74/2020/NĐ-CP 

 ngày 01/7/2020 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 

của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-51-2016-nd-cp-tien-luong-tien-thuong-nguoi-lao-dong-lam-viec-cong-ty-nha-nuoc-nam-von-dieu-le-314440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-52-2016-nd-cp-tien-luong-thu-lao-tien-thuong-nguoi-quan-ly-cong-ty-nha-nuoc-nam-von-dieu-le-314441.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-20-2020-ND-CP-quan-ly-lao-dong-tien-luong-tien-thuong-doi-voi-tap-doan-kinh-te-434782.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-20-2020-nd-cp-quan-ly-tien-luong-tap-doan-kinh-te-489573.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-20-2020-ND-CP-quan-ly-lao-dong-tien-luong-tien-thuong-doi-voi-tap-doan-kinh-te-434782.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-20-2020-ND-CP-quan-ly-lao-dong-tien-luong-tien-thuong-doi-voi-tap-doan-kinh-te-434782.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-64-2023-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-87-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-20-2020-ND-CP-576703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-20-2020-nd-cp-quan-ly-tien-luong-tap-doan-kinh-te-489573.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-20-2020-ND-CP-quan-ly-lao-dong-tien-luong-tien-thuong-doi-voi-tap-doan-kinh-te-434782.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-121-2016-ND-CP-thi-diem-quan-ly-lao-dong-tien-luong-Tap-doan-Vien-thong-Quan-doi-2016-2020-320505.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-74-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-quan-ly-lao-dong-Tap-doan-Vien-thong-Quan-doi-446366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-121-2016-ND-CP-thi-diem-quan-ly-lao-dong-tien-luong-Tap-doan-Vien-thong-Quan-doi-2016-2020-320505.aspx
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động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông 

Quân đội giai đoạn 2016 - 2020 

28  Nghị định Số 82/2021/NĐ-CP 

 ngày 06/9/2021 

Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 

đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính 

phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền 

lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

29  Nghị định Số 79/2024/NĐ-CP  

ngày 02/7/2024 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 

đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 

số 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 và Nghị định 

số 82/2021/NĐ-CP ngày 06/9/2021 của Chính 

phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền 

lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội. 

30  Nghị định Số 44/2025/NĐ-CP 

 ngày 28/02/2025 

Quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 

quy định chế độ tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng của người đại diện chủ 

sở hữu trực tiếp, người đại diện 

phần vốn nhà nước và Kiểm soát 

viên trong doanh nghiệp nhà nước. 

15/9/2025 

31  Nghị định Số 24/2014/NĐ-CP  

ngày 04/4/2014 

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

 

 

 

 

 

Được thay thế bởi Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 

của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

 

 

 

 

 

 

 

01/3/2025 

32  Nghị định Số 107/2020/NĐ-CP  

ngày 14/9/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

33  Nghị định Số 37/2014/NĐ-CP  Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-82-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-quan-ly-lao-dong-Tap-doan-Vien-thong-Quan-doi-487045.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-121-2016-ND-CP-thi-diem-quan-ly-lao-dong-tien-luong-Tap-doan-Vien-thong-Quan-doi-2016-2020-320505.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-74-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-quan-ly-lao-dong-Tap-doan-Vien-thong-Quan-doi-446366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-79-2024-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-121-2016-ND-CP-tien-luong-Tap-doan-Vien-thong-Quan-doi-616027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-121-2016-ND-CP-thi-diem-quan-ly-lao-dong-tien-luong-Tap-doan-Vien-thong-Quan-doi-2016-2020-320505.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-74-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-quan-ly-lao-dong-Tap-doan-Vien-thong-Quan-doi-446366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-82-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-quan-ly-lao-dong-Tap-doan-Vien-thong-Quan-doi-487045.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-24-2014-ND-CP-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-UBND-tinh-TP-truc-thuoc-Trung-uong-225599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-107-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-24-2014-ND-CP-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-327884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-225599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
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 ngày 05/5/2014 Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

34  Nghị định Số 108/2020/NĐ-CP  

ngày 14/9/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

35  Nghị định Số 01/2013/NĐ-CP 

ngày 03/01/2013 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Lưu trữ 

Được thay thế bởi Nghị định số 

113/2025/NĐ-CP ngày 03/6/2025 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Lưu trữ. 

21/7/2025 

36  Nghị định Số 98/2023/NĐ-CP 

 ngày 31/12/2023 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi 

đua, khen thưởng; quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng. 

01/7/2025 

37  Nghị định Số 28/2024/NĐ-CP  

ngày 06/3/2024 

Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy 

tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích 

kháng chiến  

38  Nghị định Số 29/2023/NĐ-CP 

 ngày  03/6/2023 

Quy định về tinh giản biên chế. Được thay thế bởi Nghị định số 

154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 

của Chính phủ quy định về tinh 

giản biên chế 

 

16/6/2025 

39  Nghị định Số 115/2015/NĐ-CP 

 ngày 11/11/2015 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm 

xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

 Hết hiệu lực theo quy định tại điểm 

a, điểm b Điều 44 Nghị định số 

158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội bắt buộc. 

01/7/2025 

40  Nghị định Số 143/2018/NĐ-CP  

ngày 15/10/2018 

Quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật 

An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt 

buộc đối với người lao động là công dân nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 

41  Nghị định Số 134/2015/NĐ-CP  

ngày 29/12/2015 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm 

xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều  17 Nghị định số 

159/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

01/7/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-108-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-343088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-01-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luu-tru-163185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-luu-tru-2011-132447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-luu-tru-2011-132447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-luu-tru-2011-132447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Luu-tru-2024-545181.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-28-2024-ND-CP-thu-tuc-xet-tang-truy-tang-Huy-chuong-Thanh-nien-xung-phong-ve-vang-557473.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-29-2023-ND-CP-tinh-gian-bien-che-558755.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-115-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-279974.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-143-2018-ND-CP-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-o-Viet-Nam-346012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-134-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-hiem-xa-hoi-ve-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-280020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
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của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội tự nguyện. 

42  Nghị định Số 43/2021/NĐ-CP  

ngày 31/3/2021 

Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm  Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

164/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 

của Chính phủ quy định về giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực bảo 

hiểm xã hội và Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về bảo hiểm. 

01/7/2025 

43  Nghị định Số 06/2010/NĐ-CP  

ngày 25/01/2010 

Quy định những người là công chức  

 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 71 Nghị định số 

170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 

của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công 

chức. 

 

 

 

01/7/2025 
44  Nghị định Số 46/2010/NĐ-CP  

ngày 27/4/2010 

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với 

công chức 

45  Nghị định Số 138/2020/NĐ-CP 

 ngày 27/11/2020 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức 

46  Nghị định Số 06/2023/NĐ-CP 

 ngày 21/02/2023 

Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công 

chức 

47  Nghị định Số 116/2024/NĐ-CP  

ngày 17/9/2024 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và 

Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 

quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công 

chức 

48  Nghị định Số 08/2016/NĐ-CP 

 ngày 25/01/2016 

Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành 

viên Ủy ban nhân dân 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 13 Nghị định số 

300/2025/NĐ-CP ngày 17/11/2025 

quy định khung số lượng Phó Chủ 

tịch, số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy 

ban nhân dân; trình tự, thủ tục đề 

nghị phê chuẩn kết quả Hội đồng 

nhân dân bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân; trình tự, thủ tục điều 

động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ 

 

 

 

17/11/2025 

49  Nghị định Số 69/2020/NĐ-CP 

ngày 24/6/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/20216 quy định 

số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy 

trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban 

nhân dân 

50  Nghị định Số 115/2021/NĐ-CP  

ngày 16/12/2021 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-06-2010-ND-CP-quy-dinh-nhung-nguoi-la-cong-chuc-100704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-46-2010-ND-CP-thoi-viec-thu-tuc-nghi-huu-cong-chuc-104763.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-06-2023-ND-CP-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc-524935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-116-2024-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-su-dung-quan-ly-cong-chuc-625088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-06-2023-ND-CP-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc-524935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-69-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-so-luong-Pho-Chu-tich-Uy-ban-nhan-dan-445786.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2016-ND-CP-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
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lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy 

trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban 

nhân dân 

tịch Ủy ban nhân dân và giao quyền 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 

51  Nghị định Số 123/2016/NĐ-CP  

ngày 01/9/2016 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

303/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025 

của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của bộ, cơ quan ngang bộ. 

20/11/2025 

52  Nghị định Số 101/2020/NĐ-CP  

ngày 28/8/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. 

53  Nghị định Số 54/2018/NĐ-CP  

ngày 16/4/2018 

Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, 

giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị 

hành chính 

 

Hết hiệu lực  theo quy định tại 

khoản 2 Điều 9 Nghị định số 

321/2025/NĐ-CP ngày 16/12/2025 

của Chính phủ hướng dẫn việc lấy 

ý kiến Nhân dân về thành lập, giải 

thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới 

và đổi tên đơn vị hành chính. 

 

16/12/2025 

54  Nghị định Số 66/2023/NĐ-CP  

ngày 24/8/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính 

phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành 

lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn 

vị hành chính. 

55  Nghị định Số 29/2024/NĐ-CP  

ngày 06/3/2024 

Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh 

đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

334/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 

của Chính phủ quy định tiêu chuẩn 

chức danh công chức lãnh đạo, 

quản lý trong cơ quan hành chính 

nhà nước. 

21/12/2025 

56  Quyết định Số 34/2008/QĐ-TTg  

ngày 03/3/2008 
Về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính 

Quốc gia 

 

 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 2 Quyết định số 

16/2025/QĐ-TTg ngày 16/6/2025 

của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giải thể Ủy ban Giám sát tài chính 

Quốc gia 

 

 

 

16/6/2025 57  Quyết định Số 79/2009/QĐ-TTg  

ngày 18/5/2009 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy 

ban Giám sát tài chính Quốc gia 

58  Quyết định Số 15/2015/QĐ-TTg  

ngày 25/5/2015 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban 

Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-123-2016-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-co-quan-ngang-bo-321514.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-123-2016-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-cua-bo-451389.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-123-2016-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-co-quan-ngang-bo-321514.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-54-2018-ND-CP-huong-dan-lay-y-kien-cu-tri-ve-thanh-lap-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-380052.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-66-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-54-2018-ND-CP-lay-y-kien-thanh-lap-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-566957.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-54-2018-ND-CP-huong-dan-lay-y-kien-cu-tri-ve-thanh-lap-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-380052.aspx
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Quốc gia kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-

TTg ngày 18/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy 

ban Giám sát tài chính Quốc gia 

59  Quyết định Số 53/2006/QĐ-TTg 

 ngày 08/3/2006 

Quy định về Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu 

lực thi hành. 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 2 Nghị định số 

314/2025/NĐ-CP ngày 08/12/2025 

của Chính phủ ban hành Quy chế 

làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

08/12/2025 

60  Quyết định Số 77/2006/QĐ-TTg 

ngày 12/4/2006 

Ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn  

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 2 Nghị định số 

315/2025/NĐ-CP ngày 08/12/2025 

của Chính phủ ban hành  Quy chế 

làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu. 

08/12/2025 

61  Quyết định Số 40/2021/QĐ-TTg 

  ngày 31/12/2021 

Về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước Được thay thế bởi Quyết định số 

34/2025/QĐ-TTg ngày 15/9/2025 

của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ 

Hỗ trợ việc làm ngoài nước. 

15/9/2025 

62  Thông tư Số 14/2019/TT-BNV  

ngày 15/11/2019 

Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ  

 

 

Được thay thế bởi Thông tư số 

12/2024/TT-BNV ngày 08/12/2024 

quy định tặng Kỷ niệm chương về 

ngành, lĩnh vực thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Nội vụ. 

 

 

15/02/2025 63  Thông tư Số 08/2022/TT-BNV  

ngày 19/9/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm 

chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản 

lý của Bộ Nội vụ. 

64  Thông tư Số 14/2023/TT-BNV  

ngày 05/9/2023 

Ban hành Quy định cập nhật, khai thác và quản 

lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

Được thay thế bởi Thông tư số 

14/2024/TT-BNV ngày 31/12/2024 

Quy định cập nhật, khai thác, sử 

dụng và quản lý cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành Nội vụ. 

15/02/2025 

65  Thông tư Số 20/2023/TT-BLĐTBXH  

ngày 29/12/2023 

 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập 

tháng đã đóng bảo hiểm xã hội hết hiệu lực thi 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

01/2025/TT-BLĐTBXH ngày 

28/02/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-53-2006-QD-TTg-Quy-che-lam-viec-mau-Uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-thuoc-Trung-uong-9829.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-77-2006-QD-TTg-Quy-che-lam-viec-mau-Uy-ban-nhan-dan-xa-phuong-thi-tran-11033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-40-2021-QD-TTg-Quy-Ho-tro-viec-lam-ngoai-nuoc-329205.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-14-2019-tt-bnv-tang-ky-niem-chuong-ve-cac-linh-vuc-thuoc-tham-quyen-quan-ly-bo-noi-vu-428536.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-8-2022-TT-BNV-sua-doi-Thong-tu-14-2019-TT-BNV-tang-ky-niem-chuong-529857.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-14-2019-tt-bnv-tang-ky-niem-chuong-ve-cac-linh-vuc-thuoc-tham-quyen-quan-ly-bo-noi-vu-428536.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-20-2023-TT-BLDTBXH-muc-dieu-chinh-tien-luong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-597347.aspx
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hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành. 

10/01/2025 quy định mức điều 

chỉnh tiền lương và thu nhập tháng 

đã đóng bảo hiểm xã hội. 

66  Thông tư Số 15/2019/TT-BLĐTBXH 

 ngày 18/9/2019 

Quy định quy định Chế độ báo cáo thống kê 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội  

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

02/2025/TT-BLĐTBXH ngày 

10/01/2025 quy định Chế độ báo 

cáo thống kê ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

25/02/2025 

67  Thông tư Số 29/2021/TT-BLĐTBXH  

ngày 28/12/ 2021 

Quy định tiêu chuẩn phân loại theo điều kiện lao 

động  

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

03/2025/TT-BLĐTBXH ngày 

11/01/2025  

01/4/2025 

68  Thông tư Số 06/2020/TT-BNV 

 ngày 02/12/2020 

Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 

ban hành Nội quy và Quy chế tuyển 

dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng 

công chức, viên chức. 

01/5/2025 

69  Thông tư Số 23/2005/TTLT-

BLĐTBXH-BTC  

ngày 31/8/2005 

Hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành 

viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám 

đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước 

 

 

 

 

 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 19 Thông tư số 

003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 

hướng dẫn thực hiện quản lý lao 

động, tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng trong doanh nghiệp nhà 

nước 

 

 

 

 

 

 

15/6/2025 

70  Thông tư Số 26/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 01/9/2016 

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 

lương và tiền thưởng đối với người lao động làm 

việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ 

71  Thông tư Số 27/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 01/9/2016 

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ 

72  Thông tư Số 28/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 01/9/2016 

Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ 

phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 

73  Thông tư Số 33/2016/TT-BLĐTBXH  Hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2019-TT-BLDTBXH-quy-dinh-ve-Che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-Lao-dong-425349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-29-2021-tt-bldtbxh-tieu-chuan-phan-loai-theo-dieu-kien-lao-dong-508673.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-23-2005-ttlt-bldtbxh-btc-huong-dan-xep-hang-va-xep-luong-doi-voi-thanh-vien-chuyen-trach-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-nn-3874.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-23-2005-ttlt-bldtbxh-btc-huong-dan-xep-hang-va-xep-luong-doi-voi-thanh-vien-chuyen-trach-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-nn-3874.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-26-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-tien-luong-tien-thuong-nguoi-lao-dong-cong-ty-Nha-nuoc-315732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-26-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-tien-luong-tien-thuong-nguoi-lao-dong-cong-ty-Nha-nuoc-315732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-26-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-tien-luong-tien-thuong-nguoi-lao-dong-cong-ty-Nha-nuoc-315732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-33-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-thi-diem-quan-ly-lao-dong-tien-luong-Tap-doan-Viettel-2016-2020-329671.aspx
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ngày 25/10/2016 tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân 

đội giai đoạn 2016 - 2020; 

 

74  Thông tư Số 37/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 25/10/2016 

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao 

và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của 

các tổ chức tín dụng Việt Nam 

 

75  Thông tư Số 04/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 22/6/2018 

Sửa đổi một số điều của Thông tư số tư 

số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 

hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao 

và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của 

các tổ chức tín dụng Việt Nam 

76  Thông tư Số 16/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/10/2018 

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với người lao động và người 

quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 

vốn nhà nước 

77  Thông tư Số 04/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 25/5/2020 

Hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, 

quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và 

Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 

Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 

của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao 

động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập 

đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 

78  Thông tư Số 06/2024/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/7/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 

lương và tiền thưởng đối với người lao động làm 

việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-37-2016-TT-BLDTBXH-quan-ly-lao-dong-tien-luong-thu-lao-Cong-ty-Quan-ly-tai-san-to-chuc-tin-dung-321910.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-04-2018-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-37-2016-TT-BLDTBXH-quan-ly-lao-dong-tien-luong-385408.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-37-2016-TT-BLDTBXH-quan-ly-lao-dong-tien-luong-thu-lao-Cong-ty-Quan-ly-tai-san-to-chuc-tin-dung-321910.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-16-2018-TT-BLDTBXH-quan-ly-lao-dong-doi-voi-lao-dong-cua-cong-ty-dau-tu-von-nha-nuoc-397591.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2020-TT-BLDTBXH-thuc-hien-don-gia-khoan-quy-tien-luong-thuc-hien-cua-nguoi-lao-dong-443695.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-06-2024-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-26-2016-TT-BLDTBXH-quan-ly-tien-luong-nguoi-lao-dong-619500.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-26-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-tien-luong-tien-thuong-nguoi-lao-dong-cong-ty-Nha-nuoc-315732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-27-2016-TT-BLDTBXH-che-do-tien-luong-thu-lao-tien-thuong-nguoi-quan-ly-cong-ty-Nha-nuoc-2016-315733.aspx
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Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

79  Thông tư Số 12/2024/TT-BLĐTBXH 

ngày 14/11/2024 

Sửa đổi, bổ sung 10 Thông tư hướng dẫn thực 

hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, 

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng 

Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Quỹ Đầu 

tư phát triển địa phương, Tổng công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn nhà nước, Quỹ bảo lãnh tín 

dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát 

triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Đổi mới 

công nghệ quốc gia, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã và hướng dẫn quản lý lao động, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt 

Nam. 

80  Thông tư Số 02/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/01/2015 

 Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn 

trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp 

dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo 

thời gian sử dụng vốn nhà nước hết hiệu lực kể 

từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 

quy định mức lương của chuyên gia 

tư vấn trong nước làm cơ sở cho 

việc xác định giá gói thầu. 

01/7/2025 

81  Thông tư Số 02/2019/TT-BNV  

 ngày 24/01/2019 

 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào 

và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Thông tư số 

05/2025/TT-BNV ngày 14/5/2025 

quy định nghiệp vụ lưu trữ tài liệu 

lưu trữ số 

01/7/2025 

82  Thông tư Số 46/2005/TT-BNV 

 ngày 27/4/2005 

Hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp 

nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ 

chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh 

nghiệp nhà nước; 

 

 

 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại các 

khoản 2 Điều 43 Thông tư số 

06/2025/TT-BNV ngày 14/5/2025 

quy định chi tiết một số điều 

của Luật Lưu trữ. 

 

 

 

 

01/7/2025 83  Thông tư Số 09/2014/TT-BNV  

ngày 01/10/2014 

Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu 

trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 

84  Thông tư Số 10/2014/TT-BNV  

ngày 01/10/2014 

Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc 

của các Lưu trữ lịch sử; 

85  Thông tư Số 16/2014/TT-BNV  

 ngày 20/11/2014 

Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử các cấp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-12-2024-TT-BLDTBXH-sua-doi-10-Thong-tu-huong-dan-quan-ly-lao-dong-tien-luong-thu-lao-tien-thuong-632324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-2015-TT-BLDTBXH-muc-luong-chuyen-gia-tu-van-trong-nuoc-lam-co-so-du-toan-goi-thau-263068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-02-2019-TT-BNV-tieu-chuan-du-lieu-thong-tin-dau-vao-406241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-46-2005-TT-BNV-huong-dan-quan-ly-tai-lieu-chia-tach-sap-nhap-co-quan-to-chuc-don-vi-hanh-chinh-to-chuc-lai-chuyen-doi-hinh-thuc-SH-DNNN-20890.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Luu-tru-2024-545181.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-09-2014-TT-BNV-huong-dan-quan-ly-Chung-chi-hanh-nghe-luu-tru-dich-vu-luu-tru-253567.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-10-2014-TT-BNV-su-dung-tai-lieu-tai-Phong-doc-Luu-tru-lich-su-256838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-16-2014-TT-BNV-huong-dan-giao-nhan-tai-lieu-luu-tru-vao-Luu-tru-lich-su-cac-cap-259912.aspx
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86  Thông tư Số 02/2020/TT-BNV  

ngày 14/7/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu 

trữ 

87  Thông tư Số 01/2023/TT-BNV   

ngày 09/3/2023 

Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư 

số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 

01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt 

động dịch vụ lưu trữ 

88  Thông tư Số 32/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 25/10/2016 

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

 

 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 21 Thông tư số 

07/2025/TT-BNV ngày 22/5/2025 

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao 

động, tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng đối với các tổ chức theo quy 

định tại khoản 5 và khoản 8 Điều 

34 Nghị định số 44/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định quản lý lao động, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng trong 

doanh nghiệp nhà nước 

 

 

 

 

 

15/7/2025 

89  Thông tư Số 34/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 25/10/2016 

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với 

Đài Truyền hình Việt Nam 

90  Thông tư Số 45/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2016 

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư 

phát triển địa phương 

91  Thông tư Số 04/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 21/01/2019 

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh 

tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

92  Thông tư Số 34/2019/TT-BLĐTBXH  

ngày 30/12/2019 

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

93  Thông tư Số 12/2022/TT-BLĐTBXH 

 ngày 30/6/2022 

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Đổi mới 

công nghệ quốc gia 

94  Thông tư Số 13/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/6/2022 

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ 

phát triển hợp tác xã 

95  Thông tư Số 05/2021/TT-BNV   

ngày 12/8/2021 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện  

 Được thay thế bởi Thông tư số 

10/2025/TT-BNV ngày 19/6/2025 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy 

 

01/7/2025 

96  Thông tư Số 11/2021/TT-BLĐTBXH  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-2020-TT-BNV-sua-doi-Thong-tu-09-2014-TT-BNV-quan-ly-Chung-chi-hanh-nghe-luu-tru-448139.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-09-2014-TT-BNV-huong-dan-quan-ly-Chung-chi-hanh-nghe-luu-tru-dich-vu-luu-tru-253567.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-1-2023-TT-BNV-sua-doi-Thong-tu-02-2020-TT-BNV-Chung-chi-hanh-nghe-luu-tru-559295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-2020-TT-BNV-sua-doi-Thong-tu-09-2014-TT-BNV-quan-ly-Chung-chi-hanh-nghe-luu-tru-448139.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-09-2014-TT-BNV-huong-dan-quan-ly-Chung-chi-hanh-nghe-luu-tru-dich-vu-luu-tru-253567.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-32-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-quan-ly-lao-dong-luong-thuong-Bao-hiem-tien-gui-Viet-Nam-329125.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-34-2016-TT-BLDTBXH-quan-ly-lao-dong-tien-luong-Dai-Truyen-hinh-Viet-Nam-332445.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-45-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-quan-ly-lao-dong-tien-luong-Quy-dau-tu-phat-trien-dia-phuong-338721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-04-2019-TT-BLDTBXH-quan-ly-lao-dong-tien-luong-Quy-bao-lanh-tin-dung-doanh-nghiep-nho-392223.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-34-2019-TT-BLDTBXH-quan-ly-lao-dong-tien-luong-doi-voi-Quy-Phat-trien-doanh-nghiep-434361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-12-2022-TT-BLDTBXH-quan-ly-lao-dong-tien-luong-Quy-Doi-moi-cong-nghe-quoc-gia-521233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-13-2022-TT-BLDTBXH-quan-ly-lao-dong-tien-luong-Quy-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-521234.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-05-2025-TT-BNV-nghiep-vu-luu-tru-tai-lieu-luu-tru-so-656696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-11-2021-TT-BLDTBXH-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-So-Lao-dong-thuoc-Uy-ban-tinh-495827.aspx
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ngày 30/9/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và lĩnh vực nội vụ 

của phòng chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

97  Thông tư Số 01/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 18/02/2016 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã 

hội tự nguyện hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu lực. 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 6 Thông tư số 

11/2025/TT-BNV ngày 30/6/2025 

quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội tự nguyện. 

01/7/2025 

98  Thông tư Số 59/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/12/2025 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã 

hội bắt buộc 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại các 

khoản 2 Điều 20 Thông tư số 

12/2025/TT-BNV ngày 30/6/2025 

quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội bắt buộc. 

 

 

01/7/2025 

99  Thông tư Số 06/2021/TT-BLĐTBXH  

ngày 07/7/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

100  Thông tư Số 09/2022/TT-BNV 

 ngày 16/12/2022 

 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội 

vụ 

Được thay thế bởi Thông tư số 

13/2025/TT-BNV ngày 04/7/2025 

quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành Nội vụ. 

19/8/2025 

101  Thông tư Số 01/2024/TT-BNV 

 ngày 24/02/2024 

Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen 

thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng. 

Được thay thế bởi Thông tư số 

15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 

quy định biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, 

khen thưởng và Nghị định 

số 152/2025/NĐ-CP ngày 

14/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân cấp, phân quyền trong lĩnh 

vực thi đua, khen thưởng; quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

05/8/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-01-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-thi-hanh-luat-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-2016-307759.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-59-2015-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-299644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-06-2021-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-59-2015-TT-BLDTBXH-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-395417.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-59-2015-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-299644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-9-2022-TT-BNV-He-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-Noi-vu-546336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-1-2024-TT-BNV-bien-phap-thi-hanh-Luat-Thi-dua-va-Nghi-dinh-98-2023-ND-CP-599687.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-152-2025-ND-CP-phan-cap-phan-quyen-trong-linh-vuc-thi-dua-khen-thuong-660835.aspx


14 

 

số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

102  Thông tư Số 02/2023/TT-BNV  

ngày 23/3/2023 

Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ Được thay thế bởi Thông tư số 

18/2025/TT-BNV ngày 08/10/2025 

quy định Chế độ báo cáo thống kê 

ngành Nội vụ. 

01/12/2025 

103  Thông tư Số 15/2023/TT-BNV  

ngày 15/10/2023 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ 

  

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 19 Thông tư số 

20/2025/TT-BNV ngày 13/10/2025 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng và Nghị định 

số 152/2025/NĐ-CP ngày 

14/6/2025 của Chính phủ đối với 

ngành Nội vụ. 

 

01/12/2025 

104  Thông tư Số 16/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/12/2023 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh 

vực lao động, người có công và xã hội  

105  Thông tư Số 11/2024/TT-BNV  

ngày 18/10/2024 

 Quy định về việc lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn 

vị hành chính. 

Được thay thế bởi Thông tư số 

27/2025/TT-BNV ngày 30/12/2025 

quy định về việc lập, quản lý hồ sơ 

địa giới đơn vị hành chính. 

30/12/2025 

 

            Tổng số: 105 văn bản 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2023-TT-BNV-huong-dan-Luat-Thi-dua-khen-thuong-nganh-Noi-vu-582796.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-152-2025-ND-CP-phan-cap-phan-quyen-trong-linh-vuc-thi-dua-khen-thuong-660835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-16-2023-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-Thi-dua-khen-thuong-linh-vuc-lao-dong-601878.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-11-2024-TT-BNV-quy-dinh-lap-quan-ly-ho-so-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-626454.aspx
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